
 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ 

 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY TẶNG GIẤY KHEN CÓ THÀNH 

TÍCH XUẤT SẮC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2016-2017 

 

STT ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

I. Tập thể 

1 Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

2 Hội CCB Công ty Cổ Phần Chế biến hàng XK Cầu tre 

3 Chi hội 9 thuộc Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan  

II. Cá nhân 

1 Đ/c Nguyễn Xuân Nhân Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

2 Đ/c Lê Văn Điền Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

3 Đ/c Nguyễn Phúc Hải Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

4 Đ/c Cao Văn Hiếu  Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

5 Đ/c Nguyễn Vĩnh Lãm Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

6 Đ/c Phạm Hùng Dũng Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

7 Đ/c Võ Đức Trung Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

8 Đ/c Nguyễn Văn Chung Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

9 Đ/c Nguyễn Quốc Bảo Hội CCB Công ty Cổ phần Vissan 

10 Đ/c Phạm Hồng Thủy  Hội CCB Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn 

11 Đ/c Trần Văn Ly Hội CCB Trung tâm Dịch vụ Satra 

12 Đ/c Cao Văn Thành  Hội CCB Thương xá Tax 

13 Đ/c Khưu Huỳnh Duy Hội CCB Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền 

14 Đ/c Trần Minh Tuấn Hội CCB Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền 

15 Đ/c Trần Lương Hội CCB Cơ quan TCT Thương mại Sài Gòn-TNHH MTV  

16 Đ/c Đặng Văn Phương  Hội CCB Cơ quan TCT Thương mại Sài Gòn-TNHH MTV 

17 Đ/c Lê Văn Thêm  Hội CCB Công ty Cổ phần Chế biến hàng XK Cầu Tre 

18 Đ/c Nguyễn Thanh Nhàn  Hội CCB Công ty Cổ phần Chế biến hàng XK Cầu Tre 

19 Đ/c Võ Trường Toản  Hội CCB Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn  

20 Đ/c Khưu Minh Sơn  Hội CCB Siêu thị Sài Gòn 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỔNG CÔNG TY TẶNG 

GIẤY KHEN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ 

TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,  PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2016-2017 

 

STT ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

I. TẬP THỂ  

1 Đoàn Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan 
2 Đoàn Công ty CP Chế biến HXK Cầu Tre 
3 Đoàn Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn 
4 Đoàn Công ty Phát triển Kinh tế Duyên hải Cofidec 



5 Chi đoàn Thương xá Tax 
6 Chi đoàn Cơ quan TCT Thương mại Sài Gòn 
7 Chi đoàn Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn 
8 Chi đoàn Trung tâm Phân phối Satra 

II. Cá nhân 
1 Tất Quang Minh Đoàn Công ty Vissan 

2 Võ Ngọc Lam Thơ  Đoàn Công ty Vissan 

3 Nguyễn Quốc Dũng Đoàn Công ty Vissan 

4 Nguyễn Bá Hồng Đức Đoàn Công ty Vissan 

5 Nguyễn Duy Quang Đoàn Công ty Vissan 

6 Lê Duy Tuấn Đoàn Công ty Vissan 

7 Dương Văn Nhân Đoàn Công ty Vissan 

8 Hoàng Thị Anh Thơ Đoàn Công ty Vissan 

9 Nguyễn Văn Tâm Đoàn Công ty Vissan 

10 Nguyễn Mai Thy Đoàn Công ty Vissan 

11 Nguyễn Hoàng Liêm Đoàn Công ty Vissan 

12 Trần Thị Xuân Trang Đoàn Công ty Vissan 

13 Nguyễn Thị Hường Chi đoàn Thương xá Tax 
14 Trần Văn Dũng Sáu Chi đoàn Thương xá Tax 
15 Lê Hoàng Thái Chi đoàn Kho lạnh Satra 
16 Phạm Thị Thúy Ngân Chi đoàn Kho lạnh Satra 
17 Nguyễn Thị Khôn  Chi đoàn TTDVAU Satra 
18 Lê Viết Cường  Chi đoàn TTDVAU Satra 
19 Mai Hữu Trí   Đoàn Công ty Agrex Sài Gòn  
20 Phạm Thị Hồng Trang Đoàn Công ty Agrex Sài Gòn 
21 Tăng Phi Dương  Đoàn Công ty Agrex Sài Gòn 
22 Nguyễn Võ Minh Hải Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 
23 Ngô Minh Việt Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 
24 Huỳnh Quang Vinh Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 
25 Phạm Thị Mỹ Vân Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 
26 Nguyễn Thị Thúy  Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 
27 Võ Thị Thanh Tâm Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 
28 Nguyễn Thị Thúy An Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 
29 Nguyễn Thị Ngân  Đoàn Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre 
30 Dương Khoa Nam Đoàn Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn  
31 Đặng Thị Thanh Hương Đoàn Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn 
32 Nguyễn Hoàng Lâm Đoàn Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn 
33 Phạm Ngọc Thùy Dương Chi đoàn TTPP Satra 
34 Phan Lữ Thứ  Chi đoàn TTPP Satra 
35 Vũ Thị Huơng Đoàn Công ty Cofidec 
36 Thạch Thị Ngọc Lan Đoàn Công ty Cofidec 



37 Lê Trọng Quân Đoàn Công ty Cofidec 
38 Đoàn Thị Thúy Duy Đoàn Satrafoods 
39 Hồ Trung Hiếu Đoàn Satrafoods 
40 Huỳnh Thị Tuyết Vân Đoàn Satrafoods 
41 Võ Văn Tùng Đoàn Satrafoods 
42 Nguyễn Thị Quỳnh Yến Đoàn Satrafoods 
43 Đỗ Hà Quyên Đoàn Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền 
44 Nguyễn Phi Sơn Đoàn Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền 
45 Phạn Thị Kim Ngân Đoàn Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền 
46 Nguyễn Thị Thúy Ngà Chi đoàn Công ty Cổ phần TM&DV Cần Giờ 
47 Trần Thanh Tuấn  Chi đoàn Công ty Cổ phần TM&DV Cần Giờ 
48 Nguyễn Thị Hồng Nhung Đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài 

Gòn  
49 Huỳnh Vương Tuyễn Đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài 

Gòn 
50 Nguyễn Thị Trúc Linh Đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài 

Gòn 
51 Nguyễn Thị Thu Trang Đoàn Siêu thị Sài Gòn  
52 Lê Kim Ngân Đoàn Siêu thị Sài Gòn 
53 Nguyễn Đức Trí Nhân Đoàn Siêu thị Sài Gòn 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC BAN THƯỜNG VỤ 

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TẶNG GIẤY KHEN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT 

SẮC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2016-2017 

KHEN THƯỞNG LAO ĐỘNG GIỎI VÀ GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT 

 

STT ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

I. Tập thể 

1 Công đoàn Công ty CP Chế biến HXK Cầu Tre 

2 Tổ Công đoàn Nhà máy Trà Cầu Tre 

3 Công đoàn Cơ Quan Tổng Công ty 

4 Tổ Công đoàn Phòng Kế hoạch & đầu tư tài chính - CĐ Cơ Quan Tổng Công ty 

5 Tổ Công đoàn Phòng tài chính Kế toán - Công Đoàn Trung tâm Ăn uống Satra 

6 Tổ Công đoàn Dầu gội - Công đoàn Công ty CP Mỹ Phẩm Sài gòn 

7 Tổ Công đoàn Nhà phân phối Nestle 1 - Công đoàn Công ty CP TM DV Quận 3 

8 Công đoàn Siêu Thị Sài Gòn 

9 Công đoàn Trung tâm TM Satra Phạm Hùng 

10 Công đoàn Trung Điều hành Satrafoods 

11 Tổ Công đoàn 9 Công đoàn Trung tâm ĐH Satrafoods  

12 Tổ Công đoàn Phòng Tài chính kế toán - Công đoàn Trung tâm Dịch vụ satra 

13 Tổ Công đoàn Siêu Thị Tax 

14 Công đoàn Công ty Quản lý & Kinh doanh - Chợ Bình Điền 



15 Tổ Công đoàn Phòng Quản lý sản xuất- Công đoàn Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải 

16 Công đoàn Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải 

17 Công đoàn Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan 

18 Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty CP VN Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan 

19 Công đoàn Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài gòn 

II. Cá nhân 

1 Bà Vũ Phạm Phương Quyên Nhân viên thu ngân Thương xá Tax 

2 Bà Đinh Thị Kim Dung Thủ quỹ Thương xá Tax 

3 Ông Vũ Văn Danh Tổ trưởng Tổ bảo vệ Công đoàn Trung tâm DV Satra 

4 Bà Trần Thị Hồng Nga Kế toán - CĐ Trung tâm DV Satra 

5 Bà Trần Thu Hằng Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bách hóa Điện máy 

6 
Ông Bùi Hồng Tiến 

Trưởng phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Bách hóa Đện 

máy 

7 Bà Huỳnh Thị Minh Thư Trưởng Cửa hàng Satrafoods  

8 Bà Nguyễn Thị Trúc Ly Trưởng Cửa hàng Satrafoods 

9 Bà Nguyễn Thị Dung Tổ trưởng công nợ -Trung tâm ĐH Satrafoods 

10 Ông Lê Minh Tấn Nhân viên Phòng Maketting- CĐ Trung tâm ĐH Satrafoods 

11 Bà Phạm Thi Vân Giám đốc Trung tâm Thương mại Satra Phạm Hùng 

12 Ông Nguyễn Đồng Thiện Phó siêu thị - CĐ Trung tâm TM Satra Phạm Hùng 

13 Ông Giang Minh Trường Giám đốc Trung tâm ĐH Satrafoods 

14 Bà Trịnh Thị Tuyết Nhung Nhân viên kế toán - CĐ Công ty CP XNK Nhà Bè 

15 Bà Nguyễn Thu Vân Tổ trưởng may mặc ngành hàng phi thực phẩm - ST Sài Gòn 

16 Ông Lê Ngọc An Nhân viên Phòng Tổ chức - CĐ Siêu Thị Sài Gòn 

17 Ông Phùng Trung Ngân Tổ trưởng Tổ nước hoa - CĐ Công ty CP Mỹ Phẩm 

18 Bà Nguyễn Thị Khuôn Cửa hàng trưởng Baker &Caphe Tô Ký- TT ăn uống Satra 

19 Ông Chử Minh Tuyến Phó  Ban Đầu tư hệ thống bán lẻ, Công đoàn Cơ quan TCT 

20 Ông Trần Thanh Tuyền Xưởng thực phẩm chế biến Cty CP Chế biến HXK Cầu Tre 

21 Ông Nguyễn Đại Quý Phân xưởng bột, Công ty CP Chế biến HXK Cầu Tre 

22 Bà Đinh Vân Miền Nhân Phòng kho vận, Công ty CP chế biến HXK Cầu Tre 

23 
Ông Đặng Xuân Sơn 

Nhân viên tổ xe Phòng TCNS, Công ty chế biến HXK Cầu 

Tre 

24 Bà Nguyễn thị Hồng Phụng Công nhân tổ trái cây, Công ty Phát Triển Kinh tế Duyên Hải 

25 Bà Lê Thị Thắm Tổ cấp đông bao gói, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải 

26 Bà Dương Thị Huệ Công nhân tổ PTO, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải 

27 Ông Nguyễn Thanh Phong Công ty Quản lý & KD Chợ Bình Điền 

28 Bà Nguyễn Trần Khánh Vân Phó phòng TCHC, Công ty Quản lý & KD Chợ Bình Điền 

29 Ông Nguyễn Văn Bình Công nghệ thông tin, Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản 

30 Ông Nguyễn Tạ Phan Khôi Phó Phòng Vật tư tổng hợp Công ty CP VN Kỹ Nghệ Súc sản  

31 Ông Trần Thành Tài Công ty CP VN Kỹ Nghệ Súc Sản 

32 Ông Bùi Duy Hoàng Tôn Điều hành sản xuất, Công ty CP VN Kỹ Nghệ Súc Sản 

33 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng Kế toàn tài vụ, Công ty CP TMDV  Cần Giờ 

34 Ông Nguyễn Hoàng Long Công ty CP TMDV Cần Giờ 

35 Bà Lê Thanh Minh Nhân viên bảo vệ Công ty CP TM Dịch vụ Sài gòn 

36 Bà Dương Thị Ngọc Bích Nhân viên Công ty CP KD Thủy Hải Sản 



37 Bà Trần Thị Diệu Công ty CP KD Thủy Hải Sản SG 

38 Bà Phạm Thị Yến Công nhân Công ty CP KD Thủy Hải Sản SG 

CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG GIỎI 

1 Ông Nguyễn Quốc Điền Nhân viên bảo trì Trung tâm Dịch vụ Satra 

2 Bà Nguyễn Thị Bích Liên Trưỡng ngành hàng thực phẩm Siêu thị Tax 

3 Ông Phạm Thành Chung Trưởng phòng kế toán, Công ty CP Bách hóa Điện Máy 

4 Ông Nguyễn Tường Văn Phó giám đốc Trung tâm ĐH Satrafoods 

5 BàTăng Thị Mỹ Hoàng Trưởng phòng Hành Chính, Trung tâm ĐH Satrafoods 

6 Ông Lê Khương Công đoàn Trung tâm TM Satra Phạm Hùng 

7 Bà Trần Thị Mỹ Dung Tổ trưởng đóng góp, Công ty CP XNK Nhà Bè 

8 Ông Huỳnh Phú Long Công đoàn trung tâm Phân phối Satra 

9 Ông Vũ Hoàng Công đoàn Trung tâm Phân phối Satra 

10 Ông Nguyễn Chí Tâm Công đoàn Siêu Thị Sài Gòn 

11 Ông Nguyễn Gia Tưởng Phòng sản xuất, Công đoàn Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn 

12 Ông Phạm Ngọc Thanh Nhân viên Phòng CNTT- Công đoàn Cơ quan TCT 

13 Ông Đổ Ngọc Cẩn PX da bột, Công đoàn Công ty CP CB HXK Cầu Tre 

14 Ông Hứa Thanh Quân Công đoàn Công ty CPCB HXK Cầu Tre 

15 Ông Phạm Trí Nở Công đoàn Công ty CP CB HXK Cầu Tre 

16 Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh Công đoàn Công ty Phát Triển Kinh tế Duyên Hải 

17 Bà Nguyễn Thị Phúc Công ty Phát Triển Kinh Tế Duyên Hải 

18 Bà Phạm Phương Anh Công đoàn Công ty QL & KD Chợ Bình Điền 

19 Bà Trần Thị Thanh Hoa Công đoàn Công ty CP VN Kỹ Nghệ Súc sản 

20 Ông Đào Anh Vũ Công đoàn Công ty CP VN Kỹ Nghệ Súc Sản 

21 Ông Tôn Đặng Đăng Quang Phó Tổng giám đốc Công ty CP TM Dịch vụ Cần Giờ 

22 Ông Huỳnh Thảo Trang Công đoàn Công ty CP TM Dịch vụ Cần Giờ 

23 Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh Giám đốc kinh doanh số 4, Công ty CP TM Dịch vụ Sài Gòn 

24 Lê Minh An Công nhân Công ty CP KD Thủy Hải Sản SG 

25 Ông Trần Văn Tuệ Công đoàn Công ty CP XNK Nhà Bè 

NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT NĂM 2017 

1 Bà Phan Thị Ngọc Dung Chủ tịch CĐ Trung tâm Dịch vụ Satra 

2 Ông Bùi  Rô Gia Nhân viên tổ thu ngân, Thương xá Tax 

3 Bà Nguyễn Kim Châu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bách hóa Đện máy 

4 Ông Phạm Nhật Quang Phó phòng an ninh-PCCC Trung tâm ĐH Satrafoods 

5 Ông Trần Minh Trung Nhân viên bảo vệ, Trung tâm TM Satra Phạm Hùng 

6 Bà Dương Thị Mót Phó quản đốc XN CB thực phẩm, Công ty CP XNK Nhà Bè 

7 Lương Thị Thắm Nhân viên kinh doanh, Công ty CP Mỹ Phẩm SG 

8 Bà Trần Thị Cẩm Giang Nhân viên phục vụ, Trung tâm dịch vụ ăn uống Satra 

9 Bà Trương Thị Ngọc Tuyết Nhân viên Phòng Hành chính, Công đoàn Cơ quan TCT 

10 Ông Trần Minh Nhựt Phó phân xưởng 3, Công đoàn Công ty CP CB HXK Cầu Tre 

11 
Bà Lê Thị Bích Thủy 

Công nhân tổ 1, PX trà, Công đoàn CTY CP CB HXK Cầu 

Tre 

12 
Bà Lê Thị Bích Phụng 

Công nhân PX hải sản, Công đoàn CTY CP CB HXK Cầu 

Tre 

13 Bà Mai Thị Mỹ Quản lý tổ phục vụ, Công đoàn Công ty COFIDEC 



14 Bà Tống Thị Trà Giang KCS nông sản Công đoàn CTy Phát Triển Kinh tế Duyên Hải  

15 Ông Nguyễn Hoàng Tấn  Trưởng BĐH nhà lồng D, CTy QL & KD Chợ Bình Điền 

16 Bà Đỗ thị Ánh Tuyết Chủ tịch CĐ bộ phận XN chế biến KD TP, Công ty VISSAN 

17 Bà Lê Thị Thùy Trang Chủ tịch CĐ Công ty CP KD Thủy Hải Sản Sài Gòn 

18 Bà Vũ Thị Kim Ngân Kế toán trưởng Công ty CP TM Dịch vụ Sài gòn 

 


